Những lưu ý khi hướng dẫn HS trình bày bài giải một số dạng toán cơ bản lớp 4 - 5
I. Dạng toán tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số

1. Những lỗi HS thường mắc khi trình bày bài giải

- Không xác định được tổng (hiệu, hoặc tỉ số) nếu ẩn tổng (hiệu, hoặc tỉ số) 

- Không lí luận hoặc vẽ sơ đồ biểu thị số phần bằng nhau.

- Thường giải lần lượt theo các bước giải (Tìm cả số lớn, số bé)

2. Những việc GV cần làm khi hướng dẫn HS giải.
2.1. Hướng dẫn HS đọc phân tích các dữ kiện của bài toán.

+ Xác định tổng (hiệu)   (Có thể ẩn tổng (hiệu)

+ Xác định tỉ số  (Có thể ẩn tỉ số)

+ Xác định bài toán hỏi gì. (số cần tìm)
VD1: Tổng hai số là 15, số bé bằng 
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 số lớn. Tìm hai số đó. (tổng 15, tỉ số 
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VD2: Tổng của hai số là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau, số bé bằng 
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 số lớn. Tìm hai số đó. (ẩn tổng – 98)
VD 3: Năm nay tuổi của hai bố con Hà là 40 tuổi. Hỏi năm nay bố Hà bao nhiêu tuổi? Biết Hà có bao nhiêu ngày thì bố có bấy nhiêu tuần. (ẩn tỉ số - 
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2.2. Yêu cầu HS nắm được các bước giải cơ bản:


B1: Lí luận hoặc vẽ sơ đồ biểu thị số phần bằng nhau (Lưu ý B1 không thể thiếu trong bài giải)

B2: Tìm tổng (hiệu) số phần bằng nhau



B3: Tìm số lớn (hoặc số bé) 


B4: Tìm số còn lại

2.3. Hướng dẫn HS lựa chọn bước giải và cách trình bày bài giải phù hợp với yêu cầu của bài
- Đối với bài toán ẩn tổng (hiệu hoặc tỉ số) cần có thêm bước lí luận tìm tổng (hiệu hoặc tỉ số) trước khi trình bày bước 1 (VD2; VD3)
- Đối với bài toán chỉ yêu cầu tìm một số (số lớn hoặc số bé) thì không thực hiện đầy đủ 4 bước mà xác định cần tìm số nào thì áp dụng theo bước 3 (vì 1 số HS máy móc tìm số lớn trước (đề yêu cầu tìm số bé) rồi mới tìm số bé hoặc ngược lại.)  VD3 tìm tuổi bố (tìm số lớn); không cần tìm tuổi con (số bé)
3. Định hướng xây dựng bài tập trong tiết tăng:
- Xây dựng bài theo dạng cơ bản, các dữ kiện trong bài tường minh (biết rõ tổng (hiệu), tỉ số của hai số.

- Xây dựng bài theo dạng ẩn các dữ kiện: ẩn tổng (hiệu); tỉ số

- Xây dựng bài theo dạng tìm một trong hai số.
II. Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số
1. Những lỗi HS thường mắc khi trình bày bài giải
- HS thường vẽ sơ đồ biểu thị số lớn, số bé.

- Không dám áp dụng 2 công thức tính trong một lời giải.

- Không xác định được tổng hoặc hiệu (nếu ẩn tổng hoặc hiệu) 

2. Những việc GV cần làm khi hướng dẫn HS giải.
2.1. Hướng dẫn HS đọc phân tích các dữ kiện của bài toán.
+ Xác định tổng (hiệu)   (Có thể ẩn tổng (hiệu)

+ Xác định bài toán hỏi gì. 
VD1: Tìm hai số biết tổng của chúng là 86 và hiệu của chúng là 12 (tổng 86, hiệu 12)
VD2: Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng là 195. (ẩn hiệu 1)

VD3: Tổng hai số chẵn liên tiếp là số chẵn lớn nhất có ba chữ số khác nhau. Tìm số lớn. (ẩn tổng 986, ẩn hiệu 2)

2.2. Yêu cầu HS thuộc công thức 

SL = (T + H) : 2      

        SB = (T – H ) : 2

2.3. Hướng dẫn HS trình bày bài giải
- GV cần lưu ý HS không phải vẽ sơ đồ khi trình bày bài giải mà chỉ cần áp dụng công thức tính, có thể trình bày bài giải theo các hình thức sau:
C1:    SL = (T + H) : 2      

          SB = (T – H ) : 2

C2: 


  SL = (T + H) : 2      

           SB = T – SL hoặc SB = SL – H

C3:

  SB = (T – H ) : 2

           SL = T – SB hoặc SL = SB + H

*Lưu ý HS khi trình bày bài giải đối với bài ẩn tổng hoặc hiệu phải lí luận để tìm tổng hoặc hiệu rồi mới áp dụng công thức tính.

3. Định hướng xây dựng bài tập trong tiết tăng:

- Xây dựng bài theo dạng cơ bản, các dữ kiện trong bài tường minh (biết rõ tổng hiệu)
- Xây dựng bài theo dạng ẩn các dữ kiện: ẩn tổng hoặc hiệu

III. Dạng toán tìm số TBC
* Những việc GV cần làm 

- Yêu cầu HS thuộc công thức tính TBC = Tổng các số : số các số hạng 

- GV cần cung cấp cho HS biết 2 dạng toán về số TBC

Dạng1: Áp dụng công thức TBC = Tổng các số : số các số hạng (tìm TBC, hoặc tìm tổng các số hạng, hoặc tìm số các số hạng)
Dạng 2: Khi trình bày bài giải cần vẽ sơ đồ

VD1: Hà có 32 bông hoa, An có 15 bông hoa. Minh có ít hơn TBC của ba bạn là 1 bông hoa. Tìm số hoa của Minh. (Vẽ sơ đồ biểu diễn dữ kiện của bài)
                                                                  1 bông
                                                                    
                               Số hoa của Hà và An                 Số hoa của Minh

Số hoa của Hà và An là: 32 + 15 = 47 (bông)


TB mỗi bạn có số bông hoa là: (47 – 1) : 2 = 23 (bông)


Số hoa của Minh là: 23 – 1 = 22 (bông)
VD2: Hà có 32 bông hoa, An có 15 bông hoa. Minh có nhiều hơn TBC của ba bạn là 1 bông hoa. Tìm số hoa của Minh. (Vẽ sơ đồ biểu diễn dữ kiện của bài)

                                                                           1 bông
                                           Số hoa của Hà và An                Số hoa của Minh       
Số hoa của Hà và An là: 32 + 15 = 47 (bông)


TB mỗi bạn có số bông hoa là: (47 + 1) : 2 = 24 (bông)


Số hoa của Minh là: 24 + 1 = 25 (bông)
IV. Dạng tỉ số %

* Những việc GV cần làm 

1. GV cần giúp HS hiểu đúng ý nghĩa tỉ số % của dữ kiện trong bài
VD1: Lớp 5A có 20 HS, trong đó số HS nam chiếm 40% số HS cả lớp. Tìm số HS nam.

......nam chiếm 40% HS cả lớp (40% = 
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) , nam 40 phần, cả lớp 100 phần ứng với 20 HS

VD2: Lớp 5A có 28 HS, trong đó số HS nam chiếm 40% số HS nữ. Tìm số HS nam.

......nam chiếm 40% HS nữ (40% = 
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) , HS nữ 100 phần, nam 40 phần, cả lớp là 140 phần ứng với 24 HS

VD3: Lớp 5A có 8 HS nam chiếm 40% số HS cả lớp. Tìm số HS cả lớp

......nam chiếm 40% HS cả lớp (40% = 
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) , HS cả lớp 100 phần, nam 40 phần
2. Giúp HS hiểu được giá trị số trong bài ứng với số % nào.
VD1 (ở trên)   100%: 20 HS

                        40%: ......HS
VD2 (ở trên)   140%: 28 HS

                        40%: ......HS
VD3 (ở trên)   40%: 8 HS

                        100%: ......HS
3. GV cung cấp cho HS 3 dạng toán cơ bản


+ Tìm tỉ số % của 2 số. (VD tìm tỉ số % của 3 và 4)


+ Tìm giá trị một số % của một số (VD: tìm 15% của 40)


+ Tìm một số khi biết một số giá trị % của số đó. (VD tìm 1 số biết 2% của số đó là 8)
4. GV lưu ý HS có thể chuyển dạng toán tỉ số % về dạng toán PS của lớp 4 rồi giải
+ Tìm giá trị 1 số % của 1 số            Tìm PS của 1 số (VD1,2)
+ Tìm 1 số khi biết giá trị 1 số % của số đó           Tìm 1 số khi biết giá trị 1 số phần của số đó (VD3)
V. Dạng chuyển động đều

1. Những lỗi HS thường mắc khi trình bày bài giải
- HS thường làm tính gộp khi áp dụng công thức tính vận tốc, quãng đường khi ẩn đại lượng thời gian.
- HS thường viết phép tính chưa đúng ý nghĩa toán học khi áp dụng công thức tính s = v x t

2. Những việc GV cần làm 
2.1. Yêu cầu HS thuộc các công thức tính s, v, t


s = v x t (chỉ áp dụng công thức khi đơn vị t cùng đơn vị của t ở đơn vị v )


v = s : t (đơn vị của v là đơn vị của s /đơn vị t)


t = s : v (chỉ áp dụng công thức khi đơn vị s cùng đơn vị của s ở đơn vị v )

2.2. GV cần lưu ý HS khi trình bày các phép tính sau khi áp dụng công thức tính v, s hoặc t

VD1: Một người đi từ A lúc 8giờ, đến B lúc 10giờ. Tính thời gian người đó đi hết quãng đường AB?
C1:     10 – 8 = 2 (giờ) 
C2:     10 giờ - 8 giờ = 2 giờ

VD2: Một người đi từ A lúc 8giờ 30 phút, đến B lúc 10giờ 15 phút với vận tốc 30km/giờ. Tính quãng đường AB?

Không nên viết 30 x (10giờ 15 phút - 8giờ 30 phút) = 52,5 (km)

Nên viết: 10giờ 15 phút - 8giờ 30 phút = 1 giờ 45 phút

                  Đổi 1 giờ 45 phút = 1,75 giờ




30 x 1,75 = 52,5 (km)

 * GV nên rèn HS không nên trình bày gộp khi giải dạng toán này
*Lưu ý HS khi áp dụng công thức tính v hoặc s không làm gộp nếu phải tính t (đơn vị kép)

VD3: Một người đi từ A lúc 8giờ, đến B lúc 10giờ với vận tốc 30km/giờ. Tính quãng đường AB?

- Nếu HS trình bày gộp 30 x (10 – 8) = 60 (km) thì vẫn chấp nhận được.
2.3. GV cần giúp HS hiểu đúng ý nghĩa của phép tính s = v x t

VD4: Một người đi từ A lúc 8giờ, đến B lúc 10giờ với vận tốc 30km/giờ. Tính quãng đường AB?


Đúng:       10 giờ - 8 giờ = 2 giờ

                  30 x 2 = 60 (km)

          Sai:           10 giờ - 8 giờ = 2 giờ


                  2 x 30 = 60 (km)
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